	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1361/QĐ-UBND
	Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2017 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 24 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ: 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 1151/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2016 và Quyết định 366/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Lưu: VT, BT(KSTTHC).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1361/QĐ-UBND ngày 13/11 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)
PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực Điện

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực

	II
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

	1
	Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

	2
	Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực Điện

	1
	
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình điện
	Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

	2
	
	Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Điện
	- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

	3
	
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện
	-nt-

	4
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

	5
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

	6
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện của nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương, trừ trường hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác
	-nt-

	7
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
	-nt-

	8
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương, trừ trường hợp kinh doanh điện tại vùng nông thôn mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn
	-nt-

	9
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép
	-nt-

	II
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

	10
	
	Cấp giấy phép bán buôn rượu
	Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	11
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu
	

	12
	
	Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu
	

	III
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	13
	
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	14
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	

	15
	
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị hỏng, mất
	

	IV
	Lĩnh vực công nghiệp

	16
	
	Mở rộng cụm công nghiệp
	- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

	17
	
	Thành lập cụm công nghiệp
	

	V
	Lĩnh vực thương mại quốc tế

	18
	
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	19
	
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	20
	
	Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	21
	
	Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	

	VI
	Lĩnh vực an toàn thực phẩm

	22
	
	Cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	Thông tư số 279/2017/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

	23
	
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	

	24
	
	Cấp sửa đổi/bổ sung Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	I
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

	1
	
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu
	Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
	

	3
	
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
	

	4
	
	Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
	

	5
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
	

	6
	
	Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
	

	II
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	7
	
	Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	8
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	

	9
	
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu phân bón

	1
	
	Xác nhận công bố hợp quy
	Nghị định số 108/2017/NĐ- CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	II
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	
	Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại
	Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

	2
	
	Cấp lại giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
	

	3
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN  



TỈNH ĐỒNG THÁP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:  1361/QĐ-UBND  Đồng Tháp, ngày  13  tháng  11   năm 2017 



 



QUYẾT ĐỊNH 



Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 



 của Sở Công Thương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã  



trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 



 



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 



 



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 



Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 



Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 



ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 



nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 



Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 



về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng Ủy ban 



nhân dân tỉnh, 



 



QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm 



quyền giải quyết của Sở Công Thương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên 



địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:  



1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương; 



2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 24 thủ tục thuộc 



thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 



3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ: 01 thủ tục thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương; 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 



ban nhân dân cấp xã. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ 



sung các Quyết định số 1151/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2016 và Quyết định 



366/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 



Tháp về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 











Công Thương; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa 



bàn tỉnh Đồng Tháp. 



 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công 



Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 



huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 



chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



 



Nơi nhận: 



- Như Điều 3; 



- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 



- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh; 



- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 



- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh; 



- Trung tâm HCC; 



- Lưu: VT, BT(KSTTHC). 



CHỦ TỊCH 



 



 



 



 



Nguyễn Văn Dương               
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 



CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ 



ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 



(Ban hành kèm theo Quyết định số:       1361 /QĐ-UBND  ngày  13 /11 /2017 



của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 



 



PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



1. Danh mục thủ tục hành chính mới đƣợc ban hành thuộc thẩm 



quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy 



ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh: 



 



 



2. Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 



quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy 



ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh: 



 



STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 



I Lĩnh vực Điện 



1  



Thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng hoặc thiết kế cơ sở 



công trình điện 



Thông tư số 12/2017/TT-BCT 



ngày 31/7/2017 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ 



tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt 



động điện lực 



STT Tên thủ tục hành chính 



A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 



I Lĩnh vực Điện 



1 



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp tổ chức đề nghị cấp 



giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt 



động điện lực 



II Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa 



1 



 



Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 



Sở Công Thương 



2 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 



Sở Công Thương 
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



2  



 Thẩm định thiết kế và dự 



toán xây dựng công trình 



Điện 



- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 



ngày 05/4/2017 của Chính phủ 



về sửa đổi, bổ sung một số điều 



Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 



ngày 18/6/2015 của Chính phủ 



về quản lý dự án đầu tư xây 



dựng 



- Thông tư số 209/2016/TT-BTC 



ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài 



chính Quy định mức thu, chế  độ  



thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 



sở 



- Thông tư số 03/2016/TT-BXD 



ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 



quy định về phân cấp công trình 



xây dựng và hướng dẫn áp dụng 



trong quản lý hoạt động đầu tư 



xây dựng. 



- Thông tư số 18/2016/TT-BXD 



ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 



quy định chi tiết và hướng dẫn 



một số nội dung về thẩm định, 



phê duyệt dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình 



3  



Thẩm định Báo cáo kinh tế 



- kỹ thuật đầu tư xây dựng 



công trình điện 



-nt- 



4  



Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực đối với hoạt động 



Tư vấn đầu tư xây dựng 



công trình đường dây và 



trạm biến áp có cấp điện áp 



đến 35 kV, đăng ký kinh 



doanh tại địa phương 



- Thông tư số 12/2017/TT-BCT 



ngày 31/7/2017 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ 



tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt 



động điện lực. 



- Thông tư số 167/2016/TT-BTC 



ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ 



thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định cấp giấy phép hoạt 
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



động điện lực. 



5  



 Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực đối với hoạt động 



Tư vấn giám sát thi công 



công trình đường dây và 



trạm biến áp có cấp điện áp 



đến 35 kV, đăng ký kinh 



doanh tại địa phương 



- Thông tư số 12/2017/TT-BCT 



ngày 31/7/2017 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ 



tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt 



động điện lực. 



 



6  



Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực đối với hoạt động 



phát điện của nhà máy điện 



có quy mô công suất dưới 



03 MW đặt tại địa phương, 



trừ trường hợp phát điện để 



tự sử dụng không bán điện 



cho tổ chức, cá nhân khác 



và phát điện có công suất 



lắp đặt dưới 01 MW để bán 



điện cho tổ chức, cá nhân 



khác 



-nt- 



7  



Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực đối với hoạt động 



phân phối điện đến cấp điện 



áp 35kV tại địa phương 



-nt- 



8  



Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực đối với hoạt động 



bán lẻ điện đến cấp điện áp 



0,4kV tại địa phương, trừ 



trường hợp kinh doanh điện 



tại vùng nông thôn mua 



điện với công suất nhỏ hơn 



50 kVA từ lưới điện phân 



phối để bán điện trực tiếp 



tới khách hàng sử dụng điện 



tại vùng nông thôn 



-nt- 



9  



Cấp Giấy phép hoạt động 



điện lực trong trường hợp 



thay đổi tên, địa chỉ trụ sở 



của đơn vị được cấp phép 



-nt- 
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



II Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa 



10  
Cấp giấy phép bán buôn  



rượu 
Nghị định 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017 của Chính phủ 



về kinh doanh rượu 



11  
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép bán buôn rượu 



12  
Cấp lại Giấy phép bán buôn 



rượu  



III Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



13  
Cấp Giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp 



Nghị định 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017 của Chính phủ 



về kinh doanh rượu 



 



14  



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép sản xuất rượu công 



nghiệp 



15  



Cấp lại giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp do bị 



hỏng, mất 



IV Lĩnh vực công nghiệp 



16  Mở rộng cụm công nghiệp - Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 



ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 



Chính phủ quản lý, phát triển 



cụm công nghiệp;  



- Thông tư số 15/2017/TT-BCT 



ngày 31 tháng 8 năm 2017 của 



Bộ Công Thương quy định, 



hướng dẫn thực hiện một số nội 



dung của Nghị định số 



68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 



năm 2017 của Chính phủ về 



quản lý, phát triển cụm công 



nghiệp 



17  Thành lập cụm công nghiệp 



V Lĩnh vực thƣơng mại quốc tế 



18  



Cấp Giấy phép thành lập 



Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam 



Thông tư số 143/2016/TT-BTC 



ngày 26 tháng 09 năm 2016 của 



Bộ Tài chính quy định mức thu, 



chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 



phép thành lập văn phòng đại 19  Cấp lại Giấy phép thành lập 
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam 



diện của tổ chức xúc tiến thương 



mại nước ngoài, thương nhân 



nước ngoài tại Việt Nam 



20  



Cấp điều chỉnh Giấy phép 



thành lập Văn phòng đại 



diện của thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam 



21  



Cấp gia hạn Giấy phép 



thành lập Văn phòng đại 



diện của thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam 



VI Lĩnh vực an toàn thực phẩm 



22  
Cấp mới Giấy xác nhận nội 



dung quảng cáo thực phẩm Thông tư số 279/2017/TT-BTC 



ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ 



thu nộp, quản lý và sử dụng phí 



trong công tác quản lý an toàn 



vệ sinh thực phẩm 



23  
Cấp lại Giấy xác nhận nội 



dung quảng cáo thực phẩm 



24  



Cấp sửa đổi/bổ sung Giấy 



xác nhận nội dung quảng 



cáo thực phẩm 



B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 



I Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa 



1  
Cấp Giấy phép bán lẻ sản 



phẩm rượu 



Nghị định 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017 của Chính phủ 



về kinh doanh rượu 



2  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán lẻ rượu 



3  
Cấp lại Giấy phép bán lẻ 



rượu  



4  
Cấp Giấy phép bán rượu 



tiêu dùng tại chỗ 



5  



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán rượu tiêu dùng tại 



chỗ 



6  
Cấp lại Giấy phép bán rượu 



tiêu dùng tại chỗ  



II Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 





http://socongthuong.binhduong.gov.vn/Img/News_tb/Document/CanCuPhapLy/ATVSTP/149_2013_TT-BTC%20phi-le%20phi%20ATTP.doc


http://socongthuong.binhduong.gov.vn/Img/News_tb/Document/CanCuPhapLy/ATVSTP/149_2013_TT-BTC%20phi-le%20phi%20ATTP.doc
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội 



dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 



7  



Giấy phép sản xuất rượu thủ 



công nhằm mục đích kinh 



doanh 



Nghị định 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017 của Chính phủ 



về kinh doanh rượu 



8  



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép Giấy phép sản xuất 



rượu thủ công nhằm mục 



đích kinh doanh 



9  



Cấp lại giấy phép sản xuất 



rượu thủ công nhằm mục 



đích kinh doanh 



 



3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thƣơng; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban 



nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh: 



 



STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định việc 



bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 



A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 



I Lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu phân bón 



1  Xác nhận công bố hợp quy 



Nghị định số 108/2017/NĐ-



CP ngày 20/9/2017 của 



Chính phủ về quản lý phân 



bón 



B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 



II Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



1  



Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu 



lực giấy đăng ký sản xuất 



rượu thủ công để bán cho các 



doanh nghiệp có Giấy phép 



chế biến lại Nghị định 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu 



2  



Cấp lại giấy đăng ký sản xuất 



rượu thủ công để bán cho các 



doanh nghiệp có Giấy phép 



chế biến lại do bị mất, bị tiêu 



hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 



rách, nát hoặc bị cháy 
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STT 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định việc 



bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 



3  



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



đăng ký sản xuất rượu thủ 



công để bán cho các doanh 



nghiệp có Giấy phép chế biến 



lại 
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



Mục 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC BAN HÀNH MỚI 



A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 



I. Lĩnh vực điện: 



1. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trƣờng hợp tổ chức đề nghị 



cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã đƣợc cấp giấy phép 



hoạt động điện lực: 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ 



đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



 - Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (kèm theo Thông tư số 



12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương). 
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 



- Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu về đội ngũ trực tiếp 



quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí, lệ phí: : Phí sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực tại địa  



* Mức phí:  



+ Phát điện: 1.050.000 đồng 



+ Phân phối điện: 400.000 đồng 



+ Tư vấn điện: 400.000 đồng  



+ Bán lẻ điện: 350.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 



lực 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép hoạt động 



điện lực được cấp sửa đổi đối với từng lĩnh vực nếu đáp ứng đủ các điều kiện 



quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 



Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật điện lực  ngày 03/12/2004; 



+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: …………………………………………………………. 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………. 



Có trụ sở chính tại:……………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



. 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 











  



11 



 



II. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa: 



2. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá: 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ 



đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện  



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông 



tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017: 



+ Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá (biểu 1 Phụ lục số 01) 



+ Bảng đăng ký giá cụ thể (biểu 2 Phụ lục số 01) 



+ Bảng thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá (biểu 3 



Phụ lục số 01) 



- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số 



điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị. 
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b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được mua,  bán theo giá đã đăng 



ký. 



- Phí, lệ phí: : Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại 



Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Trong thời gian nhà 



nước thực hiện bình ổn giá bằng biện pháp đăng ký giá; khi thương nhân thay 



đổi giá sản phẩm 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Giá 11/2012/QH13; 



+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 



+ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 



+ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em 



dưới 06 tuổi. 
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Phụ lục số 01: BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công 



Thương ) 



Biểu 01 



Tên đơn vị đăng ký giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



Số ........./ ..... 



V/v:  đăng ký giá 
... , ngày ...  tháng ...   năm .... 



  



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Thực hiện Thông tư số số 08/2017/TT-BCT  ngày 26/6/2017 của Bộ Công 



Thương. 



... (tên đơn vị đăng ký) gửi Biểu mẫu đăng ký giá ..... gồm các văn bản và nội 



dung sau: 



1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể. 



2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có giải thích việc tính mức giá cụ thể 



áp dụng theo các hướng dẫn, quy định về phương pháp tính giá do cơ quan có thẩm 



quyền ban hành) 



Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /..... 



... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 



mức giá mà đơn vị đã đăng ký./. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký tên, đóng dấu) 



- Họ tên người nộp Biểu mẫu: 



- Số điện thoại liên lạc: 



- Số fax: 



  



Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá 



của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá 



  



1. (Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu 



mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến) 



2. Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trên, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu 



không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá đăng ký mới 



hoặc phải giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì tổ chức, cá nhân được mua, bán 



theo mức giá đăng ký. 
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 Biểu 02 



Tên đơn vị thực hiện 



đăng ký giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 ... , ngày ...  tháng ...   năm .... 



  



BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ 



(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty........) 



Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ)................................................ 



Đăng ký giá (bán buôn, bán lẻ) :..............................................cụ thể như sau: 



STT Tên hàng 



hóa, dịch 



vụ 



Quy 



cách, 



chất 



lƣợng 



Đơn vị 



tính 



Mức giá 



đăng ký 



hiện hành 



Mức giá 



đăng ký 



mới 



Mức 



tăng/ 



giảm 



Tỷ lệ 



% 



tăng/ 



giảm 



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



                



Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /..... 



(Ghi chú: Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đăng ký giá bán buôn thực tế của mình 



cùng với giá bán lẻ khuyến nghị) 
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 Biểu 03 



Tên đơn vị thực hiện 



đăng ký giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 ... , ngày ...  tháng ...   năm .... 



  



THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ 



HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ GIÁ 



(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........) 



(Đối với mặt hàng nhập khẩu) 



Tên hàng hóa, dịch vụ: 



Đơn vị sản xuất, kinh doanh: 



Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm 



giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có) 



I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 



CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA 



STT Khoản mục chi phí Đơn 



vị 



tính 



Thành 



tiền 



Ghi 



chú 



A Sản lƣợng nhập khẩu       



B Giá vốn nhập khẩu       



1 Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)       



2 Thuế nhập khẩu       



3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)       



4 Các khoản thuế, phí khác (nếu có)       



5 Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)       



C Chi phí chung       



6 Chi phí tài chính (nếu có)       



7 Chi phí bán hàng       



8 Chi phí quản lý       



D Tổng chi phí       



Đ Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm       



E Lợi nhuận dự kiến       



G Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy 



định 
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H Giá bán dự kiến       



II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO 



MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA 



1. Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF) 



2. Thuế nhập khẩu 



3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) 



4. Các khoản thuế, phí khác (nếu có) 



5. Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có) 



6. Chi phí tài chính (nếu có) 



7. Chi phí bán hàng 



8. Chi phí quản lý 



9. Lợi nhuận dự kiến 



10. Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định 



11. Giá bán dự kiến 
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Tên đơn vị thực hiện 



đăng ký giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 ... , ngày ...  tháng ...   năm .... 



  



THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ 



HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ GIÁ 



(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........) 



(Đối với mặt hàng sản xuất trong nƣớc) 



Tên hàng hóa, dịch vụ: 



Đơn vị sản xuất, kinh doanh: 



Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm 



giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có) 



I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 



Số TT Khoản mục chi phí ĐVT lƣợng Đơn 



giá 



Thành 



tiền 



1 Chi phí sản xuất:         



1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp         



1.2 Chi phí nhân công trực tiếp         



1.3 Chi phí sản xuất chung:         



A Chi phí nhân viên phân xưởng         



B Chi phí vật liệu         



C Chi phí dụng cụ sản xuất         



D Chi phí khấu hao TSCĐ         



Đ Chi phí dịch vụ mua ngoài         



E Chi phí bằng tiền khác         



  Tổng chi phí sản xuất :         



2 Chi phí bán hàng         



3 Chi phí quản lý doanh nghiệp         



4 Chi phí tài chính         



  Tổng giá thành toàn bộ         



5 Lợi nhuận dự kiến         



  Giá bán chƣa thuế         



6 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)         



7 Thuế giá trị gia tăng (nếu có)         
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  Giá bán (đã có thuế)         



II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO 



MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA 



1. Chi phí sản xuất 



2. Chi phí bán hàng 



3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 



4. Chi phí tài chính 



5. Lợi nhuận dự kiến 



6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) 



7. Thuế giá trị gia tăng (nếu có) 



8. Giá bán (đã có thuế) 
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3. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá: 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ 



đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện 



hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông 



tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017: 



+ Công văn gửi Biểu mẫu kê khai giá (biểu 1 Phụ lục số 02) 



+ Bảng kê khai mức giá (biểu 2 Phụ lục số 02) 



+ Hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 



08/2017/TT-BCT (Trường hợp: điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá 



đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân gửi thông báo điều 



chỉnh giá theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT thay 



cho kê khai giá) 
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- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và 



số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị. 



b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được mua,  bán theo giá đã đăng 



ký 



- Phí, lệ phí: : Không 



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại 



Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



Trong thời gian nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Giá 11/2012/QH13; 



+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 



+ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 



+ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương 



quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ 



em dưới 06 tuổi. 
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Phụ lục số 2: MẪU VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công 



Thương ) 



Biểu 01 



Tên đơn vị thực hiện 



kê khai giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



Số ........./..... 



V/v kê khai giá hàng hóa, 



dịch vụ bán trong nước 



....., ngày ... tháng ... năm ..... 



  



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công 



Thương. 



... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hoá, dịch vụ bán 



trong nước (đính kèm). 



Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 



... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 



chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký tên, đóng dấu) 



- Họ tên người nộp Biểu mẫu: 



- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai: 



- Số điện thoại liên lạc: 



- Email: 



- Số fax: 
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Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai giá 



của cơ quan tiếp nhận 



(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn 



bản kê khai giá và đóng dấu công văn đến) 



  



Tên đơn vị thực hiện 



kê khai giá 



-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



  .........., ngày.... tháng... năm ..... 



  



BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 



(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........) 



1. Mức giá kê khai (bán buôn, bán lẻ): Các mức giá tại tại các địa bàn, khu vực 



khác nhau (nếu có). 



STT 



Tên 



hàng 



hóa, 



dịch vụ 



Quy 



cách, 



chất 



lƣợng 



Đơn 



vị 



tính 



Mức giá kê 



khai hiện 



hành 



Mức 



giá kê 



khai 



mới 



Mức 



tăng/ 



giảm 



Tỷ lệ 



tăng/ 



giảm 



Ghi 



chú 



                  



                  



                  



2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác 



động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá. 



3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với 



các đối tượng khách hàng, các điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm 



theo mức giá kê khai (nếu có). 



Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 



Ghi chú: 



Mức giá kê khai là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) đã 



bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp lần đầu thực 



hiện kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì 



gửi kèm theo Bảng xây dựng hình thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ. 



Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu kê khai giá bán lẻ khuyến nghị cùng với giá 



bán buôn thực tế của doanh nghiệp. 



 



 











  



23 



 



Mục 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 



A- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 



I. Lĩnh vực điện: 



1. Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình 



điện: 



 - Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua mạng 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công 



trình điện (theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 



18/6/2015). 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn 



bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế và phương án thiết kế được lựa 



chọn kèm theo (nếu có). 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án. 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, 



báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 
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- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị. 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án. 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư 



hoặc dự toán). 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



- Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (nộp 



lần đầu). 



- Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị 



quản lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết:  



+ Thẩm định dự án: Không quá 30 ngày (đối với dự án nhóm B), 20 



ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



+ Thẩm định thiết kế cơ sở: Không quá 20 ngày (đối với dự án nhóm B), 



15 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



(Phân loại dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10 của 



Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014) 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết quả thẩm định 



 - Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng: 



 1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư được duyệt x 



Mức thu  



Trong đó: Mức  thu quy  định  tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo 



Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy định 



mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.  



2. Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các tổng 



mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính 



theo phương pháp nội suy như sau: 



 



Nit= Nib – [(Nib-Nia)/(Gia-Gib)x(Git-Gib)] 



 



Trong đó: 



- Nit: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn 



vị tính: %); 
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- Git: Quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư 



(đơn vị tính: giá trị công trình); 



- Gia: Quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị 



tính: giá trị công trình); 



- Gib: Quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn 



vị tính: giá trị công trình); 



- Nia: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %); 



- Nib: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %); 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



 Sở  Công Thương sẽ thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình điện 



theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 



05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 



59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 



dựng. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 



 + Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 



 + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 



lý dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 



bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 



phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 



phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 



tư xây dựng. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình. 



+  Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy 



định mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan................................................  



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ........................................................................................  



2. Nhóm dự án: .......................................................................................  



3. Loại và cấp công trình: .........................................................................  



4. Người quyết định đầu tư: ........................................................................  



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 



thoại,...): ...............  



6. Địa điểm xây dựng: ................................................................................  



7. Giá trị tổng mức đầu tư: .............................................................................  



8. Nguồn vốn đầu tư: ..................................................................................  



9. Thời gian thực hiện: ................................................................................  



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..............................................................  



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ............................................  



12. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................  



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây 



dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc 



tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu 



có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp 



quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy 



hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo 



cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc 



dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ 



sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm 



khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu. 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên người đại diện 
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2. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Điện 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp; qua bưu điện hoặc trực tuyến 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình 



điện (theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015). 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt (nếu có). 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có). 



- Văn bản thẩm duyệt p ng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi 



trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng. 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ. 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 
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- Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (nộp lần 



đầu). 



- Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị quản 



lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết:  



Không quá 30 ngày (đối với công trình cấp II và III), 20 ngày (đối với các 



công trình còn lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 (Phân cấp công trình được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 



Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết quả thẩm định 



 - Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng: 



Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu  



Trong đó: 



+ Chi phí xây dựng: là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế  giá trị  gia  



tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. 



+  Mức  thu:  quy  định  tại Phụ  lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm 



theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy 



định mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 



thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.  



2. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các 



chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 



210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính thì số phí thẩm định phải 



nộp được  xác định theo công thức sau: 



 



Nt= Nb – [(Nb-Na)/(Ga-Gb)]x(Gt-Gb) 



 



Trong đó: 



- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: tỉ lệ %); 



- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: giá trị công trình); 



- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: giá  



trị); 



- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: giá  
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trị); 



- Na: mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: tỉ lệ %); 



- Nb: mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: tỉ lệ %); 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và 



dự toán xây dựng công trình.. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Sở Công Thương sẽ thẩm 



định thiết kế và dự toán xây dựng công trình điện theo quy định tại Khoản 9, 10, 



11 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 



sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 



Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 



+ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 



bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 



phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 



phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 



tư xây dựng. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình. 



+  Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy 



định mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 



thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 



Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ...........................................................................  



2. Cấp công trình: ................................................................................  



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ...............................  



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ...........  



5. Địa điểm xây dựng: ..................................................................  



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .......................................................  



7. Nguồn vốn đầu tư: ..........................................................................  



8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ........................................  



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................  



10. Các thông tin khác có liên quan: ...................................................  



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 
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- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./. 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên ngƣời đại diện 
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 3. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình 



Điện: 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp; qua bưu điện hoặc qua mạng 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình 



điện (theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015). 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng. 



- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ. 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



- Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (nộp lần 



đầu). 
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- Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị quản 



lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 20 ngày  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết quả thẩm định 



 - Phí, lệ phí: Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng = 



Tổng mức đầu tư được duyệt x Mức thu  



Trong đó: Mức  thu quy  định  tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo 



Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy định 



mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.  



2. Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các tổng 



mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính 



theo phương pháp nội suy như sau: 



 



Nit= Nib – [(Nib-Nia)/(Gia-Gib)x(Git-Gib)] 



 



Trong đó: 



- Nit: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn 



vị tính: %); 



- Git: Quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư 



(đơn vị tính: giá trị công trình); 



- Gia: Quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị 



tính: giá trị công trình); 



- Gib: Quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn 



vị tính: giá trị công trình); 



- Nia: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %); 



- Nib: Phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %);



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập 



Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Sở  Công Thương sẽ thẩm 



định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện theo quy định 



tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 



Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 



18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
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 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 



+ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 



bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 



phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 



phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 



tư xây dựng. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình. 



+  Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ  Tài chính Quy 



định mức thu, chế  độ  thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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TÊN TỔ CHỨC 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm ….  



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng 



Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: .................................................................................  



2. Loại, cấp, quy mô công trình: .....................................................................  



3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): ........  



4. Địa điểm xây dựng: ......................................................................  



5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ..........................................................  



6. Nguồn vốn đầu tư: ................................................................................  



7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ................................................  



8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .................................................................  



9. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................  



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công); 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Và các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 
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- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./. 



  



 Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 



 



 



 



Tên ngƣời đại diện 
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4. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tƣ vấn đầu tƣ 



xây dựng công trình đƣờng dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, 



đăng ký doanh nghiệp tại địa phƣơng: 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của Thông 



tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép. 



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo 



mẫu); Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã 



ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn. 



- Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các 



chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện. 



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục 



vụ công tác tư vấn và cam kết của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư 



vấn. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 



điện. Mức phí: Cấp mới: 800.000 đồng 



  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động 



điện lực. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động 



theo quy định của pháp luật; 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với  ĩnh vực đề nghị cấp ph p 



+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng  ực chuyên môn về thiết kế 



công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ  e, điều khiển tự động, 



đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công 



trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp. 



+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các 



chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các  ĩnh vực cơ  ý đường dây, thiết 



bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ  e, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ 



chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở  ên thuộc 



chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi 



trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác 



ít nhất 05 năm trong  ĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án 



đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành 



nghề hoạt động xây dựng phù hợp. 



+ Chuyên gia tư vấn chính  àm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì còn phải 



có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm 



biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án 



đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 



+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 



cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Có số  ượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và 



trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở  ên, trong đó có ít nhất 01 chuyên 



gia tư vấn chủ trì. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004 
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+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: …………………………………………………………. 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………….. 



Có trụ sở chính tại:…………….Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh 



doanh:…………...……………………………………… 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ………………………………………………………………………………. 



- ………………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ………………………………………………………………………………. 



- ………………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



………(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG 



 CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 



 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Thâm niên 



 công tác (năm) 



Số lượng dự án,   



công trình đã tham gia 



Chứng chỉ 



hành nghề 



I. Cán bộ quản lý 



1                 



2                 



4                 



5                 



II Chuyên gia tƣ vấn chính và chuyên gia tƣ vấn chủ trì 



II.1 



 Chuyên gia tư vấn chính 



làm nhiệm vụ chuyên gia 



tư vấn chủ trì 



              



1                 



2                 



II.2  Chuyên gia tư vấn chính                



5         



6         



7         
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5. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tƣ vấn giám 



sát thi công công trình đƣờng dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 



kV, đăng ký kinh doanh tại địa phƣơng. 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến. 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của thông tư 



số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép. 



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo 



mẫu); Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã 



ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn. 



- Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các 



chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện. 



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục 



vụ công tác tư vấn và cam kết của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư 



vấn. 
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 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 



điện.Mức phí:  Cấp mới: 800.000 đồng 



  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động 



điện lực. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động 



theo quy định của pháp luật; 



- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với  ĩnh vực đề nghị cấp ph p 



- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng  ực chuyên môn về công nghệ 



và công trình đường dây và trạm biến áp. 



- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các 



chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các  ĩnh vực cơ  ý đường dây, thiết 



bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ  e, tổ chức xây dựng. 



- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở  ên thuộc 



chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, 



có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong  ĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám 



sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp 



tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 



đường dây và trạm biến áp. 



- Chuyên gia tư vấn chính  àm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì còn phải 



có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm 



biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công 



ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 



-. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho 



việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 



- Có số  ượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và 



trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở  ên, trong đó có ít nhất 01 chuyên 



gia tư vấn chủ trì.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004; 
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+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 



Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG 



 CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 



 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Thâm niên 



 công tác (năm) 



Số lượng dự án,   



công trình đã tham gia 



Chứng chỉ 



hành nghề 



I. Cán bộ quản lý 



1                 



2                 



4                 



5                 



II Chuyên gia tƣ vấn chính và chuyên gia tƣ vấn chủ trì 



II.1 



 Chuyên gia tư vấn chính 



làm nhiệm vụ chuyên gia 



tư vấn chủ trì 



              



1                 



2                 



II.2  Chuyên gia tư vấn chính                



5         



6         



7         
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6. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện của 



nhà máy điện có quy mô công suất dƣới 03 MW đặt tại địa phƣơng, trừ 



trƣờng hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân 



khác và phát điện có công suất lắp đặt dƣới 01 MW để bán điện cho tổ 



chức, cá nhân khác: 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp; qua bưu điện hoặc qua mạng. 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của thông tư 



số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp 



phép. 



- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản  ý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 



ca nhà máy điện (theo mẫu); Bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện và giấy 



chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho đội ngũ 



trưởng ca theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương 



ban hành. 



- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, chủ trương đầu tư nhà máy 



điện của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 



hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện 



của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp  uật về môi trường. 



- Bản sao Hợp đồng mua bán điện. 



- Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  ao động và 



cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp  uật trong việc sử 



dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  ao động. 



- Bản sao Biên bản nghiệm thu về hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo 



quy định của pháp  uật về phòng cháy, chữa cháy. 



- Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có 



thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện). 



- Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ 



hệ thống điện. 



- Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ 



tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện theo quy định; Bản sao biên 



bản nghiệm thu hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường 



điện theo quy định. 



- Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; Bản đăng ký an toàn đập gửi 



cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn 



vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm tra đập (đối với đập thủy 



điện đã đến kỳ kiểm định). 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động phát điện tại địa 



phương: 



+ Cấp mới: 2.100.000 đồng 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. 



 + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, vận hành 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động 



theo quy định của pháp luật; 



- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép 
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- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch 



phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục 



vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, 



lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. 



- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại 



học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm 



việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được 



đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp 



chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định. 



- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, 



thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực 



theo quy định của pháp luật. 



- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm 



định đạt yêu cầu kỹ thuật. 



- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường 



của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc 



chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 



- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có 



thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 



- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan 



có thẩm quyền phê duyệt. 



- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện 



theo quy định của pháp luật. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004 



+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 



Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG 



 CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 



 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Thâm niên 



 công tác (năm) 



Số lượng dự án,   



công trình đã tham gia 



Chứng chỉ 



hành nghề 



I. Cán bộ quản lý 



1                 



2                 



4                 



5                 



II Chuyên gia tƣ vấn chính và chuyên gia tƣ vấn chủ trì 



II.1 



 Chuyên gia tư vấn chính 



làm nhiệm vụ chuyên gia 



tư vấn chủ trì 



              



1                 



2                 



II.2  Chuyên gia tư vấn chính                



5         



6         



7         
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7. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối điện 



đến cấp điện áp 35kV tại địa phƣơng: 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của 



thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép. 



- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 



ca vận hành (theo mẫu); Bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện, giấy chứng 



nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong 



danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương 



ban hành. 



- Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang 



quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài sản  ưới 



điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản. 



- Bản sao tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy 



định. 
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- Bản sao thỏa thuận đấu nối hoặc hợp đồng đấu nối vào hệ thống điện 



quốc gia; Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí:  Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động phân phối điện tại 



địa phương. Mức phí:  Cấp mới: 800.000 đồng. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. 



 + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, vận hành 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật; 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép 



+  Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công 



trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo 



quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới 



điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống 



phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 



+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại 



học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực 



phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo 



chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề 



cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp 



luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. 



+ Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng 



điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên 



ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực 



tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy 



chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch 



về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004 
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+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương 



quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 



Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 



(Cho  ĩnh vực hoạt động phân phối điện) 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Số năm  công 



tác  



Ghi chú 



 



I Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  



1               



2               



4               



II Đội ngũ trƣởng ca vận hành  



1               



2               



3               



4               



5               



6        
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8. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện đến 



cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng, trừ trƣờng hợp kinh doanh điện tại vùng 



nông thôn mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lƣới điện phân phối 



để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn. 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp; qua bưu điện hoặc qua mạng 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của thông tư 



số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.  



- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ 



thuật (theo mẫu); Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ 



an toàn điện của người có tên trong danh sách. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
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 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí:  Phí  thẩm định cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông 



thôn tại địa phương. Mức phí:  Cấp mới: 700.000 đồng. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. 



 + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, vận hành 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động 



theo quy định của pháp luật; 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép 



- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở 



lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và 



có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm. 



- Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có 



giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn 



điện theo quy định. 



- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị 



trường điện lực. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004 



+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 



Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 



 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 



(Cho  ĩnh vực hoạt động bán lẻ điện) 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Số năm  công 



tác  



Ghi chú 



 



I Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  



1               



2               



4               



5               



6               



7        



8        
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9.  Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trƣờng hợp thay đổi tên, 



địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp phép 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. 



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ gồm: 



 a) Thành phần hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị cấp giấy ph p hoạt động điện  ực (theo mẫu của thông tư 



số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 



lệ 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí:   Phí sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực tại địa 



phương. 
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* Mức phí:  



+ Phát điện: 1.050.000 đồng 



+ Phân phối điện: 400.000 đồng 



+ Tư vấn điện: 400.000 đồng  



+ Bán lẻ điện: 350.000 đồng 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 



lực. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp sửa đổi đối với từng lĩnh vực nếu 



đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 



tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 



Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 



- Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải báo cáo cơ quan cấp 



giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ 



trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Điện Lực ngày 3/12/2004 



+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Luật Điện lực. 



+ Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy 



định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực. 



+ Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



 Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu 01  



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 Số:    …/… 



    



 



…, ngày  …  tháng  … năm … 



ĐỀ NGHỊ 



Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.  



Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………… 



Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:……….. 



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        



ngày …  tháng … năm …      



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., 



đăng ký lần … ngày … tháng ...  năm … 



Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… 



……………………………….. (nếu có).   



Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...………………………………. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau 



đây: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ……………………………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………………………. 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 



(tên tổ chức đề nghị).  



…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 



phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



 



 



 LÃNH ĐẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 02 



 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 



(Cho  ĩnh vực hoạt động bán lẻ điện) 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 



năm sinh 
Quê quán Chức vụ 



Trình độ 



chuyên môn 



Số năm  công 



tác  



Ghi chú 



 



I Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh  



1               



2               



4               



5               



6               



7        



8        
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II. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa. 



10. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rƣợu:  



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 



đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua  đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a)Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm 



theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị 



pháp lý tương đương. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 



hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, 



dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. 
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- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 



phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) 



của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ 



thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của 



các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp 



phép. 



- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: 



+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương 



nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn 



khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động 



của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn 



khác; 



+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép 



bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 



bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 



môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho 



hàng. 



Ghi chú: Khi giấy phép bán buôn rượu sắp hết hiệu lực, tổ chức và cá nhân 



phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 



phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này 



áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm 



rượu 



- Phí, lệ phí: không  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản 



phẩm rượu  



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn rượu bao gồm: 



+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 



+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng 



diện tích sàn sử dụng từ 50 m
2
 trở lên. 
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+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm 



theo quy định. 



+ Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu. 



+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác, 



+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, 



bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



BÁN BUÔN RƢỢU 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Tên thương nhân:  .....................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. ……………………… 



Điện thoại: ………………. Fax: ...............................................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. …… 



Điện thoại:............................... Fax: ……………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 



tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy 



chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp 



ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp xem xét cấp Giấy phép bán buôn 



rượu, cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo 



một trong các đề nghị dưới đây): 



Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu: …………
(1)
…….. của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(2)



..................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương sau 



......................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



..........................  



…….
(3)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu 



và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 
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  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái 



cây... 
(2)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(3)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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11. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rƣợu 



 - Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 



đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua  đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a)Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. 



- Bản sao giấy phép đã được cấp. 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 



bán buôn rượu 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƢỢU 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Tên thương nhân: 



............................................................................................................... …… 



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….. 



 Điện thoại: ……………………………. Fax:...............................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:........................................................................ 



Điện thoại: ………………………… Fax: ............................................................ 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do ...................cấp ngày 



………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán buôn rượu đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng 



……. năm …… 



Giấy phép bán buôn rượu đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. 



do ……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(1)
…… đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp xem xét cấp sửa đổi (hoặc 



bổ sung) Giấy phép bán buôn rượu, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: 



.......................................................................................................................  



Thông tin mới: 



.....................................................................................................................  



……….
(2)



................................................................................................................. 



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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12. Cấp lại Giấy phép bán buôn rƣợu (do bị mất hoặc bị hỏng): 



 - Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 



đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua  đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 



105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 



đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn 



rượu 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƢỢU 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Tên thương nhân: ..............................................................................................   



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. ……………………………. 



Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………………………… 



Điện thoại: …..……………………..  Fax: .......................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do .............cấp ngày ………….. 



tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán buôn rượu đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng 



……. năm …… 



Giấy phép bán buôn rượu đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. 



do ……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(1)
…… đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp xem xét cấp lại Giấy phép 



bán buôn rượu, với lý do cụ thể như 



sau:……..
(2)



.......................................................................................................       



   



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 



của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên 



quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Lý do xin cấp lại. 
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III. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng: 



13. Cấp giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp: 



 - Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu số 1 



kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP); 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy tờ có giá trị pháp lý 



tương đương;  



-  Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công 



bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ 



thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 



-  Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 



hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy đăng ký bản 



cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 



- Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa 



sản phẩm rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất;   
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- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng 



hoặc hợp đồng  ao động của cán bộ kỹ thuật. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu 



công nghiệp 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 



+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp 



ứng quy mô dự kiến sản xuất rượu; 



+  Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định; 



+ Bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định; 



+ Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu; 



+ Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 



xuất rượu. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ về kinh 



doanh rượu. 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



…………….
(1)
…………….. 



Kính gửi: ………………..
(2)
…………………………………………. 



Tên thương nhân: 



..............................................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………. 



Điện thoại: ………………. Fax: ………….  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………… Điện thoại:.........................  



Fax: ..................................................................................................................  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp ngày…….. 



tháng ……. năm ………… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)
………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một 



trong các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: 



………………
(3)



...............................................................................  



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: 



………..
(4)



.......................................................................  



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …….
(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài 



sau:.......................................................................................................................  



……….
(5)



................................................................................................................. 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương sau: 



................................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ............. 
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............................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …………
(3)
…….. của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



............................................................................................................. 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau: 



........................................................................................................................ 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



..........................  



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …….
(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(5)



.................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: 



......................................................................  



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: ……….
(3)
………… của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân 



bán lẻ rượu sau: …….
(5)



.......................................................  



Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….
(6)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 



rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 



 



Chú thích: 



(1)
: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



(2)
: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 



(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 



(4)
: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 



(5)
: Ghi rõ tên, địa chỉ. 



(6)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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14. Cấp Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp: 



 - Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả taik Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 



(theo mẫu số 2 kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017); 



- Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 



sản xuất rượu công nghiệp 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ về kinh 



doanh rượu. 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm 



………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 



Kính gửi: ………………
(2)
…………………………………… 



Tên thương nhân: 



...............................................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax:.................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:............................................................................ 



Điện thoại: ………………………… Fax: ....................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do ...................cấp ngày 



………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)
……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. 



năm …… 



Giấy phép...
(1)
....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. 



cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(3)
…… đề nghị ………..



(2)
....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)
……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: 



.......................................................................................................................  



Thông tin mới: .................................................................................................... 



……….
(4)



................................................................................................................ 



…….
(3)
….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 
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(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



(2)
: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 



(3)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(4)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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15. Cấp lại giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp do bị mất, bị hỏng: 



 - Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị hỏng, mất 



(theo mẫu số 3, kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP); 



- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp 



(nếu có); 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu 



công nghiệp 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm 



………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



Kính gửi:………….
(2)
…………………………………………….. 



Tên thương nhân: 



...............................................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax:.................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..…………… 



Fax: .........  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do .............cấp ngày ………….. 



tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)
……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. 



năm …… 



Giấy phép...
(1)
....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. 



cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(3)
…… đề nghị ………..



(2)
.... xem xét cấp lại Giấy phép……...



(1)
……, 



với lý do cụ thể như sau:……..
(4)



          



…….
(3)
….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 



2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có 



liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm 



mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu 



dùng tại chỗ. 
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(2)
: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc 



Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(4)
: Lý do xin cấp lại. 
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IV. Lĩnh vực công nghiệp 



16. Mở rộng cụm công nghiệp: 



- Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định về nhận kết quả 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình đề nghị mở cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 



+ Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư mở rộng cụm 



công nghiệp; 



+ Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách 



pháp lý; 



+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của 



chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 



tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết 



minh năng lực tài chính của chủ đầu tư; 



+ Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. 



b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ (trong đó ít nhất có 02 bộ hồ sơ gốc).  
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- Thời hạn giải quyết:  



+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ mở rộng 



cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân 



dân tỉnh việc mở rộng cụm công nghiệp. 



Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo mở rộng cụm công nghiệp không 



đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện 



bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào 



thời gian thẩm định. 



+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 1 bộ hồ sơ mở 



rộng cụm công nghiệp và báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân 



dân  tỉnh quyết định hoặc không quyết định mở rộng cụm công nghiệp. Quyết 



định mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 1 bản. 



Trường hợp cụm công nghiệp mở rộng có điều chỉnh diện tích lớn hơn 5 



ha so với quy hoạch đã được thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 



thống nhất với Bộ Công Thương trước khi phê duyệt. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định mở rộng cụm công 



nghiệp. 



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp: Mẫu số 10  



+ Đơn đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công 



nghiệp: Mẫu số 11 



+ Báo cáo về việc đầu tư, thành lập/mở rộng cụm công nghiệp: Mẫu số 12 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp: 



+ Không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 



dụng đất trên địa bàn cấp huyện; 



+ Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh 



nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư 



xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



+ Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong 



cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công 



nghiệp; 



+ Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình 



hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 



quản lý, phát triển cụm công nghiệp;  



+ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công 



Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 



68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát 



triển cụm công nghiệp. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 10 



ỦY BAN NHÂN DÂN 



CẤP HUYỆN
 



_______________________ 



 



Số:  ……../TTr-UBND 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 



……, ngày  …  tháng … năm …… 



 



TỜ TRÌNH 



Về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



________________________________  



Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (cấp tỉnh) … 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 



phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy 



ban nhân dân cấp tỉnh …(cấp tỉnh)… về việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy 



hoạch…; 



Ủy ban nhân dân …(cấp huyện)… đề nghị Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… phê 



duyệt thành lập/mở rộng cụm công nghiệp … như sau: 



 



1. Sự cần thiết thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



2. Giải trình đáp ứng các điều kiện thành lập/mở rộng cụm công nghiệp  



3. Đề nghị thành lập/mở rộng cụm công nghiệp với các nội dung chính (tên gọi, diện 



tích, địa điểm, ngành nghề hoạt động chủ yếu, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 



quy mô đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn 



vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, …). 



4. Đề xuất ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ  



5. Đề xuất, kiến nghị khác 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ….; 



- Lưu: VT,…. 



 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 



 (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 11 



Đơn vị đăng ký chủ 



đầu tƣ hạ tầng 



Số: ..... 



 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



……, ngày  …  tháng … năm …… 



 



ĐƠN ĐĂNG KÝ 



Chủ đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 



__________________________ 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 



phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy 



ban nhân dân …(cấp tỉnh)… về việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy hoạch…; 



Căn cứ năng  ực tài chính, năng  ực kinh nghiệm đã thực hiện các dự án đầu tư 



(nếu có) của đơn vị; 



…(Tên đơn vị)… đăng ký  àm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 



công nghiệp … với các thông tin chính như sau: 



I. Thông tin đơn vị đăng ký làm chủ đầu tƣ 



Tên đơn vị: ……………………….……………………………………….…..… 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 



Điện thoại: ………………; Fax: ………………; Email: ………..………… 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. cấp ngày …… 



Ngành nghề kinh doanh: ……………………………..…………...................... 



Người đại diện theo pháp luật: …………………………….………………… 



Chức danh: ……………………………………………………….…………….. 



Vốn pháp định: .................................................................................................... 



Vốn điều lệ: .......................................................................................................... 



II. Thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tƣ 



1. Tên dự án: 



……………………………………………………….……………… 



2. Địa chỉ dự án: 



........................................................................................................ 



3. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: .............................................................. 



4. Tiến độ đầu tư: ………………………………………….……………………… 



5. Các đề xuất khác: 



.................................................................................................. 
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III. Hồ sơ kèm theo 



- Báo cáo đầu tư thành  ập/mở rộng cụm công nghiệp; 



- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp 



nhân của chủ đầu tư; 



- Bản sao: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 



chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng 



lực tài chính; tài liệu thuyết minh năng  ực tài chính của chủ đầu tư; năng  ực kinh 



nghiệm đã thực hiện các dự án tương tự (nếu có) của chủ đầu tư. 



Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 



của nội dung đơn đăng ký này./. 



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- UBND cấp huyện; 



- Lưu: …. 



Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 12  



Tên đơn vị đăng ký làm 



chủ đầu tƣ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



Số: …/BC-… ……, ngày  …  tháng … năm …… 



BÁO CÁO 



Đầu tƣ thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



_______________________________________________  



Căn cứ pháp lý, sự cần thiết đầu tư, thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. 



Đánh giá sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; tác 



động của các khu công nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của 



cụm công nghiệp. 



Hiện trạng sử dụng đất, định hướng bố trí các ngành, nghề có tính liên kết, hỗ trợ 



trong sản xuất; cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đánh giá 



khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp. 



Xác định mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; 



phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp 



với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và 



tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp. 



Đánh giá năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu, 



khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư (trong đó có nguồn vốn đầu tư công nếu 



có) để thực hiện dự án. 



Chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các chi 



phí liên quan khác; phương thức quản lý, khai thác sử dụng sau khi đi vào hoạt động. 



Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất 



thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; dự báo những nguồn 



thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp 



và phương án quản lý môi trường. 



Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; các 



giải pháp tổ chức thực hiện.   



Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 



Nơi nhận: 



- UBND cấp tỉnh; 



- UBND cấp huyện; 



- Lưu: ... 



Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký tên, đóng dấu) 
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17. Thành lập cụm công nghiệp: 



 - Trình tự thực hiện:   



 a) Quy định về nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 b) Quy định nộp hồ sơ: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp  



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình đề nghị thành lập cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp 



huyện; 



+ Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây 



dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập cụm 



công nghiệp; 



+ Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách 



pháp lý; 



+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của 



chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 



tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết 



minh năng lực tài chính của chủ đầu tư; 



+ Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. 
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b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ thành lập (trong đó ít nhất có 02 bộ hồ sơ 



gốc) 



- Thời hạn giải quyết: 



 + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, 



cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân 



dân tỉnh việc thành lập cụm công nghiệp. 



Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập cụm công nghiệp không đáp 



ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ 



sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 



gian thẩm định. 



+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 1 bộ hồ sơ thành 



lập cụm công nghiệp và báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân 



dân  tỉnh quyết định hoặc không quyết định thành lập cụm công nghiệp. Quyết 



định thành lập cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 1 bản. 



+ Trường hợp cụm công nghiệp thành lập có điều chỉnh diện tích lớn hơn 5 



ha so với quy hoạch đã được thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 



thống nhất với Bộ Công Thương trước khi phê duyệt. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập cụm công 



nghiệp 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp: Mẫu số 10  



+ Đơn đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: 



Mẫu số 11  



+ Báo cáo về việc đầu tư, thành lập/mở rộng cụm công nghiệp: Mẫu số 12  



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  



Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: 



+ Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt; 



+ Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh 



nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư 



xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



+ Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ 



lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất 



công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 



quản lý, phát triển cụm công nghiệp;  



+ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công 



Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 



68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát 



triển cụm công nghiệp. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 10 



ỦY BAN NHÂN DÂN 



CẤP HUYỆN
 



_______________________ 



 



Số:  ……../TTr-UBND 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



……, ngày  …  tháng … năm …… 



 



TỜ TRÌNH 



Về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



________________________________  



Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (cấp tỉnh) … 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 



phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy 



ban nhân dân cấp tỉnh …(cấp tỉnh)… về việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy 



hoạch…; 



Ủy ban nhân dân …(cấp huyện)… đề nghị Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… phê 



duyệt thành lập/mở rộng cụm công nghiệp … như sau: 



 



1. Sự cần thiết thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



2. Giải trình đáp ứng các điều kiện thành lập/mở rộng cụm công nghiệp  



3. Đề nghị thành lập/mở rộng cụm công nghiệp với các nội dung chính (tên gọi, diện 



tích, địa điểm, ngành nghề hoạt động chủ yếu, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 



quy mô đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn 



vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, …). 



4. Đề xuất ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ  



5. Đề xuất, kiến nghị khác 



  



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- ….; 



- Lưu: VT,…. 



 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 



 (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 11 



Đơn vị đăng ký chủ 



đầu tƣ hạ tầng 



Số: ..... 



 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



……, ngày  …  tháng … năm …… 



 



ĐƠN ĐĂNG KÝ 



Chủ đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 



__________________________ 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… 



Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 



phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy 



ban nhân dân …(cấp tỉnh)… về việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy hoạch…; 



Căn cứ năng  ực tài chính, năng  ực kinh nghiệm đã thực hiện các dự án đầu tư 



(nếu có) của đơn vị; 



…(Tên đơn vị)… đăng ký  àm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 



công nghiệp … với các thông tin chính như sau: 



I. Thông tin đơn vị đăng ký làm chủ đầu tƣ 



Tên đơn vị: ……………………….……………………………………….…..… 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 



Điện thoại: ………………; Fax: ………………; Email: ………..………… 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. cấp ngày …… 



Ngành nghề kinh doanh: ……………………………..…………...................... 



Người đại diện theo pháp luật: …………………………….………………… 



Chức danh: ……………………………………………………….…………….. 



Vốn pháp định: .................................................................................................... 



Vốn điều lệ: .......................................................................................................... 



II. Thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tƣ 



1. Tên dự án: 



……………………………………………………….……………… 



2. Địa chỉ dự án: 



........................................................................................................ 



3. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: .............................................................. 



4. Tiến độ đầu tư: ………………………………………….……………………… 



5. Các đề xuất khác: 



.................................................................................................. 
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III. Hồ sơ kèm theo 



- Báo cáo đầu tư thành  ập/mở rộng cụm công nghiệp; 



- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp nhân của 



chủ đầu tư; 



- Bản sao: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính 



của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng  ực 



tài chính; tài liệu thuyết minh năng  ực tài chính của chủ đầu tư; năng  ực kinh nghiệm 



đã thực hiện các dự án tương tự (nếu có) của chủ đầu tư. 



Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 



của nội dung đơn đăng ký này./. 



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- UBND cấp huyện; 



- Lưu: …. 



Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 12  



Tên đơn vị đăng ký làm 



chủ đầu tƣ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



Số: …/BC-… ……, ngày  …  tháng … năm …… 



BÁO CÁO 



Đầu tƣ thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 



_______________________________________________  



Căn cứ pháp lý, sự cần thiết đầu tư, thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. 



Đánh giá sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; tác 



động của các khu công nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của 



cụm công nghiệp. 



Hiện trạng sử dụng đất, định hướng bố trí các ngành, nghề có tính liên kết, hỗ trợ trong 



sản xuất; cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đánh giá khả 



năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp. 



Xác định mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 



phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; 



phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp 



với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và 



tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp. 



Đánh giá năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu, 



khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư (trong đó có nguồn vốn đầu tư công nếu 



có) để thực hiện dự án. 



Chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các chi 



phí liên quan khác; phương thức quản lý, khai thác sử dụng sau khi đi vào hoạt động. 



Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất 



thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập/mở rộng cụm công nghiệp; dự báo những nguồn 



thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp 



và phương án quản lý môi trường. 



Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; các 



giải pháp tổ chức thực hiện.   



Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 



Nơi nhận: 



- UBND cấp tỉnh; 



- UBND cấp huyện; 



- Lưu: ... 



Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký tên, đóng dấu) 
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V. Lĩnh vực Thƣơng mại quốc tế 



18. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân 



nƣớc ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



- Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ 



đến 11 giờ 30 ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm 



quyền của thương nhân nước ngoài ký (mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 



11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương). 



- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 



thương nhân nước ngoài; 



- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng 



đại diện; 
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- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực 



hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị 



tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành 



lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước 



ngoài trong năm tài chính gần nhất; 



- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 



(nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người 



đứng đầu Văn phòng đại diện; 



- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:  



- Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu 



chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn 



phòng đại diện; 



- Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài phải phù 



hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh 



lao động và các điều khoản khác theo quy định của pháp luật. Văn phòng đại diện 



không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở. 



Ghi chú: Tài liệu quy định tại điểm 2, 3, 4, 5 (đối với trường hợp bản sao hộ 



chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện  à người nước ngoài) phải dịch ra 



tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại 



Điểm 3 phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan  ãnh sự của Việt Nam ở nước 



ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân nước ngoài 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí, lệ phí: Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập 



văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-1 Thông tư 11/2016/TT-BCT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy 



định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt 



Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công 



nhận; 



+ Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được 



thành lập hoặc đăng ký; 
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+ Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương 



đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn 



đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ; 



+ Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết 



của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 



+ Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp 



với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, 



vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành 



lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 



quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản 



lý chuyên ngành). 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005 



+ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân 



nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 



của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



+ Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn 



phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu MĐ-1 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa Điểm, ngày… tháng… năm… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 



VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 



 



Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



........................................................................................................................................... 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ................................................. 



Tên thương nhân viết tắt ................................................................................................... 



Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 



.../…/… Cơ quan cấp: ................................................................................................... 



Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh 



nghiệp:.................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



........................................................................................................................................... 



Số tài Khoản:...................................... tại Ngân hàng: ............................................. 



Điện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: .......................... 



Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nếu 



có): 



Văn phòng đại diện số 1: 



Tên Văn phòng đại diện: .................................................................................................. 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 



............ 



Mã số thuế: ....................................................................................................................... 



Điện thoại: ................ Fax: ....................... Email: ........ Website: (nếu có) .................... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: .................................................................. 



Văn phòng đại diện số …: 



……………………………………………………….......(khai báo tương tự như trên) 



Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt 



động, bao gồm cả chấm dứt hoạt động theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 



số 07/2016/NĐ-CP (nếu có): 



Văn phòng đại diện số …: 



Tên Văn phòng đại diện: .................................................................................................. 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: ........... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: .................................................................. 



Thời Điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: .......................... 



Văn phòng đại diện số …: 



…………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên) 



Đề nghị cấp (cấp lại)
1
 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số … 



2
 nhƣ sau: 



Tên Văn phòng đại diện: ................................................................................................. 



Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ........................................................................................ 



Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................................... 



Địa Điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, 



quận/huyện, tỉnh/thành 



phố)....................................................................................................... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực 



hiện) 



-................................................................................................................................ 



-................................................................................................................................ 



Thời hạn của Giấy phép thành lập: 



……………………………………………………… 



Người đứng đầu Văn phòng đại diện
3
: 



Họ và tên:.................................................... Giới tính: ..................................................... 



Quốc tịch: ......................................................................................................................... 



Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .................................................. 



Ngày cấp .../…/…. Nơi cấp: ............................................................................................. 



Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người 



Việt Nam): ......................................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ 



kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp luật Việt 



Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và 



các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 



  



 Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



____________________ 



1
 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại 



theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP). 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2
 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép 



trước đó. 



3
 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số 



định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân. 











  



109 



 



19. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân 



nƣớc ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



- Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ đến 11 giờ 30 ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



a1. Trường hợp cấp lại do thương nhân chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn 



phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý 



thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc 



Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý 



khác: 



   - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện 



có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo 



Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương); 
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    - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp 



Giấy phép nơi chuyển đi (Mẫu TB ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-



BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương); 



    - Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. 



    - Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển 



đến bao gồm: 



    + Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao 



tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ 



sở Văn phòng đại diện; 



    + Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 



phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, 



an toàn vệ sinh lao động và các điều khoản khác theo quy định của pháp luật. 



Văn phòng đại diện không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở. 



a2. Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy 



hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức: Đơn đề nghị cấp lại Giấy 



phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân 



nước ngoài ký (Mẫu MĐ-2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT 



ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân nước ngoài 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí, lệ phí: Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu 



MĐ-1 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu 



MĐ-2 



+ Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Mẫu 



TB 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành 



phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một 



Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực 



địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác. 
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+ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh 



bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005 



+ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân 



nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 



của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 + Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn 



phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu MĐ-1 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa Điểm, ngày… tháng… năm… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 



VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 



 



Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



........................................................................................................................................... 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ................................................. 



Tên thương nhân viết tắt ................................................................................................... 



Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 



.../…/… Cơ quan cấp: ................................................................................................... 



Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh 



nghiệp:.................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



........................................................................................................................................... 



Số tài Khoản:...................................... tại Ngân hàng: ............................................. 



Điện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: .......................... 



Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nếu 



có): 



Văn phòng đại diện số 1: 



Tên Văn phòng đại diện: .................................................................................................. 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 



............ 



Mã số thuế: ....................................................................................................................... 



Điện thoại: ................ Fax: ....................... Email: ........ Website: (nếu có) .................... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: .................................................................. 



Văn phòng đại diện số …: 



……………………………………………………….......(khai báo tương tự như trên) 



Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt 



động, bao gồm cả chấm dứt hoạt động theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 



số 07/2016/NĐ-CP (nếu có): 



Văn phòng đại diện số …: 



Tên Văn phòng đại diện: .................................................................................................. 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: ........... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: .................................................................. 



Thời Điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: .......................... 



Văn phòng đại diện số …: 



…………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên) 



Đề nghị cấp (cấp lại)
1
 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số … 



2
 nhƣ sau: 



Tên Văn phòng đại diện: ................................................................................................. 



Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ........................................................................................ 



Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................................... 



Địa Điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, 



quận/huyện, tỉnh/thành 



phố)....................................................................................................... 



Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực 



hiện) 



-................................................................................................................................ 



-................................................................................................................................ 



Thời hạn của Giấy phép thành lập: 



……………………………………………………… 



Người đứng đầu Văn phòng đại diện
3
: 



Họ và tên:.................................................... Giới tính: ..................................................... 



Quốc tịch: ......................................................................................................................... 



Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .................................................. 



Ngày cấp .../…/…. Nơi cấp: ............................................................................................. 



Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người 



Việt Nam): ......................................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ 



kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp luật Việt 



Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và 



các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 



  



 Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



____________________ 



1
 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại 



theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP). 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2
 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép 



trước đó. 



3
 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số 



định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân 
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Mẫu MĐ-2 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa điểm, ngày… tháng… năm… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 



VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



...................... .......................................................................................................... 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 



................................................................................................................................ 



Tên thương nhân viết tắt 



.................................................................................................. ............................. 



Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 



.../…/… Cơ quan cấp:........................................................................................... 



Điện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: (nếu có) ......... 



Đề nghị cấp lại
4
 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhƣ sau: 



Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) 



................................................................................................................................. 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ........................ 
5
Thứ tự của Văn phòng đại diện: ............................................................................ 



Điện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: (nếu có) ......... 



Mã số thuế: ............................................................................................................. 



Lý do cấp lại: .......................................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và 



hồ sơ kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp 



luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 



  



  Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



___________________ 



4
 Áp dụng cho trường hợp cấp lại theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
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Mẫu TB 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa điểm, ngày… tháng… năm… 



THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 



CỦA VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN…/CHI NHÁNH … TẠI VIỆT NAM 



Kính gửi: … (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh) 



.............................................................................................................................. 



Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam: (ghi bằng chữ in hoa tên Văn 



phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép thành lập): 



............................................................................................................................. 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh số…………....................... 



Ngày cấp: ... /…/................. 



Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi địa điểm đặt trụ sở Văn 



phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép thành lập) 



............................................................................................................................. 



Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có) .............. 



Thời hạn hoạt động: từ ngày.... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm............... 
11



Thông báo việc thanh toán (hoặc chưa thanh toán) các khoản nợ và thực hiện 



các nghĩa vụ khác có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 



diện…/Chi nhánh…: 



1. Thuế: ................................................................................................................... 



2. Bảo hiểm xã hội:.................................................................................................. 



3. Các khoản khác:.................................................................................................. 



4. Các nghĩa vụ khác (nếu có): ............................................................................... 



Đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện…/Chi nhánh tại Việt 



Nam: 



Từ ngày…tháng…năm… 



Lý do chấm dứt hoạt động: ..................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo này. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp 



luật Việt Nam liên quan đến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi 



nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./. 
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  Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



____________________ 



11
 Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do chuyển địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại 



khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, không phải kê khai nội dung này 
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20. Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 



thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



- Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ đến 11 giờ 30 ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



1. Đơn đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại 



diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (mẫu MĐ-3 ban hành kèm theo 



Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương). 



  2. Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể: 



 + Bảnsao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi 



tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên 



gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài) (1) 
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 + Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của 



Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 



cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước 



ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người 



đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến 



thời điểm thay đổi (trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện) (2) 



    + Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu 



chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn 



phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện (địa 



điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy 



định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và 



các điều khoản khác theo quy định của pháp luật. Văn phòng đại diện không được cho 



mượn, cho thuê lại trụ sở) (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại 



diện trong một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) (3) 



   3. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. 



   Ghi chú: Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi thuộc trường hợp thứ (1) 



và thứ (2) (đối với trường hợp văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm 



người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện bằng tiếng nước ngoài và bản sao hộ 



chiếu của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện là người nước ngoài) phải dịch 



ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tài liệu chứng 



minh nội dung thay đổi tại thuộc trường hợp (1) phải được cơ quan đại diện ngoại 



giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh 



sự theo quy định của pháp luật Việt Nam 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân nước ngoài 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí, lệ phí:  1.500.000 đồng/giấy phép. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập 



văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-3 Thông tư 11/2016/TT-BCT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



1. Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. 



2. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện. 



3. Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện. 



4. Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện. 
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5. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành 



phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của 



một Ban quản lý. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005 



+ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân 



nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 



của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; 



 + Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn 



phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam. 



 * Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu MĐ-3 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa Điểm, ngày… tháng… năm… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 



VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



.................................................................................................................................. 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)....................................... 



Tên thương nhân viết tắt:....................................................................................... 



Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 



.../…/… Cơ quan cấp:.............................................................................................. 



Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có)............. 



Đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhƣ sau: 



Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) 



.................................................................................................................................. 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: ……. Ngày cấp …/…/ 



................................. 



6Thứ tự của Văn phòng đại diện: ........................................................................... 



Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có) ……….. 



Mã số thuế: ............................................................................................................. 



Lý do Điều chỉnh: ………………………………………………………………… 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ 



sơ kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp luật 



Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 



Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 



  



  Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



 



 



 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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6 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại 



diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. 



Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian 



thành lập. 
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21. Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng 



nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



- Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 



trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



a1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại 



diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (mẫu MĐ-4 ban hành 



kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công 



Thương); 



a2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 



của thương nhân nước ngoài;  



a3. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình 



thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ 



có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước 
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ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của 



thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 



a4. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. 



Tài liệu quy định tại mục a2 phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại 



diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc 



hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại 



mục a3 phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân nước ngoài 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị cấp gia hạn giấy phép 



thành lập văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-4 Thông tư 11/2016/TT-BCT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại 



diện hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân 



nước ngoài tại Việt Nam; 



+Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 



của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 + Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn 



phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam. 



 * Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu MĐ-4 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Địa Điểm, ngày… tháng… năm… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 



VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 



................................................................................................................................. 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)........................................ 



Tên thương nhân viết tắt ......................................................................................... 



Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 



.../…/… Cơ quan cấp:.............................................................................................. 



Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh: ........................... 



Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có)............... 



Đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhƣ sau: 



Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ..................................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ........................ 
7
Thứ tự của Văn phòng đại diện: ............................................................................ 



Mã số thuế: ............................................................................................................ 



Số lao động làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời Điểm gia hạn:… người; 



trong đó: 



- Số lao động nước ngoài:… người; 



- Số lao động Việt Nam: … người. 



Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:................................................. 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và 



hồ sơ kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp 



luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 



  



  Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 





http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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7
 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện 



tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân 



nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập. 
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VI. Lĩnh vực an toàn thực phẩm: 



22. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại 



Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 



năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 



- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 



thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; 
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- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù 



hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;; 



- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy 



(đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc 



công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy 



chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực); 



- Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng 



như nội dung đăng ký quảng cáo; 



- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, 



bài viết...); 



- Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với 



trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng 



cáo. 



Ghi chú: Toàn bộ tài liệu có trong Hồ sơ, phải có dấu của cơ quan, tổ 



chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ 



ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 



- Phí, lệ phí:  1.200.000đ/ ần/sản phẩm. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng 



cáo thực phẩm (trường hợp đăng ký lần đầu). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 



+ Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 8 



Thông tư 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012. 



+ Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa 



bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành. 



+ Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn 



thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ 



quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn 



thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành. 



+ Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an 



toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngay2 21/12/2012 của Bộ Công Thương 



quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm 



quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương về 



việc Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương  về thủ 



tục  hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chât, sản xuất kinh doanh 



rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 



hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực; 



+ Thông tư số 279/2017/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an 



toàn vệ sinh thực phẩm. 



Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 



 





http://socongthuong.binhduong.gov.vn/Img/News_tb/Document/XIV.%20An%20toan%20thuc%20pham/38ND_PL.doc


http://socongthuong.binhduong.gov.vn/Img/News_tb/Document/CanCuPhapLy/ATVSTP/149_2013_TT-BTC%20phi-le%20phi%20ATTP.doc
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PHỤ LỤC I 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 



của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 



Tên tổ chức/cá nhân 



Địa chỉ:…………………. 



Số điện thoại: …………. 



Số fax: …………………. 



Email: ………………….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



 ……….., ngày ….. tháng ….. năm …………… 



GIẤY ĐỀ NGHỊ  



XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 



(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu) 



Số:       /20……/ 



Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) 



Căn cứ Thông tư số:      /2012/TT-BCT ngày     tháng     năm 2012 của Bộ Công 



Thương và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của ... (tên cơ sở); đề nghị 



... (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung 



quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau: 



1. Thông tin liên quan đến sản phẩm: 



TT Tên sản 



phẩm 



Tên, địa chỉ 



của cơ sở sản 



xuất, kinh 



doanh thực 



phẩm 



Nội dung 



quảng cáo 



Phƣơng tiện 



quảng cáo (tên 



báo/ đài truyền 



hình ...) 



Thời gian 



dự kiến 



quảng cáo 



1           



2           



2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 



…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam 



kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và 



được xác nhận. 



  



  Đại diện tổ chức, cá nhân 



(Ký tên, đóng dấu) 
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23. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (do hết hạn, bị 



mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại  



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện 



hoặc trực tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 



theo phụ lục II kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 



2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 



- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 



thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;  



- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù 



hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh; 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 



hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo 



thực phẩm (trường hợp đăng ký lại). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Cơ sở có hồ sơ đăng 



ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2012/TT-BCT ngày 



21/12/2012. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngay2 21/12/2012 của Bộ Công Thương 



quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm 



quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương về 



việc Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương  về thủ 



tục  hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chât, sản xuất kinh doanh 



rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 



hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực; 



+ Thông tư số 279/2017/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an 



toàn vệ sinh thực phẩm. 



Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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PHỤ LỤC II 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ 



Công Thương) 



 



Tên tổ chức/cá nhân 



Địa chỉ:…………………. 



Số điện thoại: …………. 



Số fax: …………………. 



Email: ………………….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



 ……….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 



GIẤY ĐỀ NGHỊ  



XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 



(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký  ại) 



Số:       /20……/ 



Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) 



Ngày ….. tháng ….. năm ……., ………….. (tên cơ sở) đã được …….. (tên cơ 



quan có thẩm quyền) xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm 



(số ….); tuy nhiên, … (lý do đăng ký lại) ….; đề nghị …. (Cơ quan xác nhận nội 



dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực 



phẩm, cụ thể như sau: 



1. Thông tin liên quan đến sản phẩm: 



TT Tên sản 



phẩm 



Tên, địa chỉ của 



cơ sở sản xuất, 



kinh doanh 



thực phẩm 



Nội dung 



quảng cáo 



Phƣơng tiện 



quảng cáo (tên 



báo/ đài truyền 



hình ...) 



Thời gian dự 



kiến quảng cáo 



1           



2           



2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 



………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………….. 



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam 



kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và 



được xác nhận. 



 Đại diện tổ chức, cá nhân 



(Ký tên, đóng dấu) 
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24. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm  



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại  



Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 



hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ  7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận kết 



quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ  7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 



theo phụ lục II kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 



2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 



+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến 



nội dung quảng cáo thực phẩm đã thay đổi; 



+ Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 



kèm bản chính để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 



thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; 



+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng 



sự, bài viết...). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 



hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo 



thực phẩm (trường hợp đăng ký lại). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Cơ sở có hồ sơ đăng 



ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2012/TT-BCT ngày 



21/12/2012. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngay2 21/12/2012 của Bộ Công Thương 



quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm 



quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương về 



việc Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương  về thủ 



tục  hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chât, sản xuất kinh doanh 



rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 



hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực; 



+ Thông tư số 279/2017/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 



định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an 



toàn vệ sinh thực phẩm. 



*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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PHỤ LỤC II 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ 



Công Thương) 



 



Tên tổ chức/cá nhân 



Địa chỉ:…………………. 



Số điện thoại: …………. 



Số fax: …………………. 



Email: ………………….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



 ……….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 



GIẤY ĐỀ NGHỊ  



XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 



(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại) 



Số:       /20……/ 



Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) 



Ngày ….. tháng ….. năm ……., ………….. (tên cơ sở) đã được …….. (tên cơ 



quan có thẩm quyền) xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm 



(số ….); tuy nhiên, … (lý do đăng ký lại) ….; đề nghị …. (Cơ quan xác nhận nội 



dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực 



phẩm, cụ thể như sau: 



1. Thông tin liên quan đến sản phẩm: 



TT Tên sản 



phẩm 



Tên, địa chỉ của 



cơ sở sản xuất, 



kinh doanh 



thực phẩm 



Nội dung 



quảng cáo 



Phƣơng tiện 



quảng cáo (tên 



báo/ đài truyền 



hình ...) 



Thời gian dự 



kiến quảng cáo 



1           



2           



2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 



………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………….. 



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam 



kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và 



được xác nhận. 



 Đại diện tổ chức, cá nhân 



(Ký tên, đóng dấu) 
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 B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 



I. Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa: 



1. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rƣợu  



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm 



theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 



hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. 
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- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 



sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 



phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) 



của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 



bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 



môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu. 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 



được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. 



d) Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



đ) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.
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Mẫu số 01 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



BÁN LẺ RƢỢU 



 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân:  .....................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. …………………………. 



Điện thoại …………………………………. Fax ……………………….. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………….  



Điện thoại:......................................... Fax ……………………………….. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 



tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy 



chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp 



ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng  xem xét cấp Giấy phép 



bán lẻ rượu, cụ thể là: 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu: …….
(1)
….... của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(2)



.................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ....................................................  



…….
(3)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 



rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm trước pháp luật./. 



   Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(2)
: Ghi rõ tên, địa chỉ. 



(3)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rƣợu 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản sao giấy ph p đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán lẻ rượu 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƢỢU 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân: 



...............................................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax:.................  



Địa điểm sản xuất/kinh 



doanh:............................................................................................  



Điện thoại: ………………………… Fax: 



..............................................................................  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do ...................cấp ngày 



………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán lẻ rượu đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. 



năm …… 



Giấy phép bán lẻ rượu đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do 



……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(3)
…… đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét cấp 



sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép bán lẻ rượu, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: 



.......................................................................................................................  



Thông tin mới: 



.....................................................................................................................  



……….
(2)



.................................................................................................................



.............  



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 
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Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rƣợu (do bị mất hoặc bị hỏng) 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƢỢU 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân: ..............................................................................................   



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax: ....................................................................................................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..…………… 



Fax: ..... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do .............cấp ngày ………….. 



tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán lẻ rượu đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. 



năm …… 



Giấy phép bán lẻ rượu đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do 



……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(1)
…… đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét cấp lại 



Giấy phép bán lẻ rượu, với lý do cụ thể như sau:……..
(2)



          



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 



của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên 



quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(1)
: Lý do xin cấp lại. 



4. Cấp Giấy phép bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ: 
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- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 



ban hành kèm theo Nghị định này. 



-  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 



hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



-  Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản 



xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 



bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
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môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại 



chỗ. 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu 



dùng tại chỗ 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 



doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c) Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có 



Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



d) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



e) Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ 



thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu 



thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



BÁN RƢỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 



 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân:  .............................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………………. Fax:



 ...........................................................................................................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. Điện 



thoại:..................... 



Fax:  ...................................................................................................................  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp ngày…….. 



tháng ……. năm ………… 



Đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét cấp Giấy phép bán 



rượu tiêu dùng tại chỗ, cụ thể là: 



Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau: 



Được phép mua các loại rượu: ……….
(1)
………… của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân 



bán lẻ rượu sau: …….
(2)



.......................................................  



Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….
(3)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 



rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
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(1)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái 



cây... 
(2)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(3)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản sao giấy ph p đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN RƢỢU TIÊU DÙNG TẠI 



CHỖ 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân: 



...............................................................................................................  



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax:.................  



Địa điểm sản xuất/kinh 



doanh:............................................................................................  



Điện thoại: ………………………… Fax: 



..............................................................................  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do ...................cấp ngày 



………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp số…….. do …… cấp ngày 



…… tháng ……. năm …… 



Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu 



có) số ……. do ……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(1)
…… đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét cấp 



sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phépbán rượu tiêu dùng tại chỗ, với lý do cụ thể 



như sau: 



Thông tin cũ: 



.......................................................................................................................  



Thông tin mới: 



.....................................................................................................................  



……….
(2)



.................................................................................................................



.............  
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…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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6. Cấp lại Giấy phép bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ (do bị mất hoặc bị 



hỏng) 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy ph p đã cấp (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu 



tiêu dùng tại chỗ 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƢỢU TIÊU DÙNG TẠI 



CHỖ 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



Kính gửi: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố................... 



Tên thương nhân: ..............................................................................................   



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… 



Fax: ....................................................................................................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..…………… 



Fax: ..... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do .............cấp ngày ………….. 



tháng……… năm …………; 



Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp số…….. do …… cấp ngày 



…… tháng ……. năm …… 



Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu 



có) số ……. do ……. cấp ngày…… tháng …… năm ………… 



……….
(1)
…… đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét cấp lại 



Giấy phépbán rượu tiêu dùng tại chỗ, với lý do cụ thể như sau:……..
(2)



          



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 



của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên 



quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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II. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa: 



7. Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 



phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); 



bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 
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- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà 



tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 



mục đích kinh doanh 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 



được thành lập theo quy định của pháp luật. 



+  Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 



rượu theo quy định 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 



 



  



  











  



161 



 



Mẫu số 01 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 



Kính gửi: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.......................... 



Tên thương nhân:  ...............................................................................................   



Địa chỉ trụ sở chính:  ...........................................................................................  



 Điện thoại:  ....................................................   Fax:  ..............................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:  ...........................................................................  



Điện thoại:  .....................................................   Fax  ....................................  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………............................................................. 



do…………..………............................................................................. cấp 



ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng..........................xem xét 



cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một 



trong các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: 



………………
(1)



............................................................................... ..................   



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: 



………..
(2)



.......................................................................  ....................................  



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …….
(1)
….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài 



sau:.......................................................................................................................  



  .................................................................................................................  
(3)



  



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương sau: 
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  .....................................................................................................................  



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:  ......... 



  .....................................................................................................................  



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …………
(1)
…….. của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ........... .
(3)



 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:   



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:  .........  



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: …….
(1)
….... của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: .....................  .
(3)



. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:  ..................................................... 



  



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 



Được phép mua các loại rượu: ……….
(1)
………… của thương nhân sản xuất 



rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân 



bán lẻ rượu sau: …….
(3)



.......................................................  



Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….(
4)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng  9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu 



và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



Chú thích: 



(1)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 



(2)
: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 



(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ. 



(4)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản sao giấy ph p đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép 



sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm …… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT  



RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 



 



Kính gửi: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thi, thành 



phố……………………………………………………………………………… 



Tên thương nhân: .................................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. ................................................ 



Điện thoại: ………………..........................  Fax:...................................................  



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:................................................................................ 



Điện thoại: ………………………… Fax: ............................................................ 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do ...................cấp ngày 



………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp 



số…….. …….do ………………………………………….. cấp ngày …… tháng 



……. năm …… 



Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp sửa 



đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp ngày…… tháng …… năm 



………… 



……….
(2)
…… đề nghị Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, 



thi, thành phố ………………  xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép 



sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: 



.......................................................................................................................  



Thông tin mới: 



.....................................................................................................................  



……….
(2)



.................................................................................................................  



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 
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Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 



 



 



 



 



Chú thích: 



(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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9. Cấp lại giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh 



- Trình tự thực hiện: 



a) Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ  đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



b) Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ  



đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 



tuyến 



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy ph p đã cấp (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành 



phố. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép  



- Phí, lệ phí: không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Chính phủ về kinh 



doanh rượu. 



* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT  



RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



 



Kính gửi: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành 



phố ................................................................................................................ 



Tên thương nhân: .................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….................................................. 



Điện thoại: ……………….......................... Fax:................. ........................... 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………......................................... 



.Điện thoại: …..……………......................... Fax: .......................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 



nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………………...................... do 



..............................................cấp ngày ………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp 



số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. năm …… 



Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp sửa 



đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp ngày…… tháng …… năm 



………… 



……….
(1)
…… đề nghị Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét 



cấp lại Giấy phépsản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh , với lý do 



cụ thể như sau:……………………………………………………………..
(2)



          



…….
(1)
….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày14 tháng 9 năm 2017 



của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên 



quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 



 



 



 



 
Chú thích: 
(1)
: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



(2)
: Lý do xin cấp lại. 

















